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Tóm tắt  

Cây Mắm Trắng, Avicennia alba Bl. chƣa đƣợc nghiên cứu nhiều trên thế giới và ở 

Việt Nam. Từ cao metanol của lá cây Mắm Trắng, 4 hợp chất đã đƣợc cô lập: -amyrin (1), 

stigmasterol (2), acid ursolic (3) và stigmasterol 3-D-glucopyranosid (4). Cấu trúc hóa học 

của các hợp chất đƣợc xác định dựa trên các phƣơng pháp phổ nghiệm kết hợp so sánh với 

số liệu trong tài liệu tham khảo. Trong số bốn hợp chất trên, acid ursolic hiện diện với hàm 

lƣợng cao. Các kết quả nghiên cứu cho thấy acid ursolic có hoạt tính mạnh kháng viêm và 

kháng ung thƣ. Các nghiên cứu tiếp theo trên cây này vẫn đang đƣợc tiếp tục.  

Từ khóa: Họ Mắm, Mắm Trắng, sterol, triterpene. 
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Abstract 

Avicennia alba Bl. has not much been studied in the world, especially not yet in Viet 

Nam, so we direct our attention to this plant. From the methanol extract of leaves of 

Avicennia alba, 4 compounds were isolated: -amyrin (1), stigmasterol (2), ursolic acid (3) 

and stigmasterol 3-D-glucopyranoside (4). Their structures were identified by NMR data as 

well as comparison with the ones in the published data. Among them, (3) had high yield and 

had numerous pharmacological activities including: anti-inflammatory and anti-cancer. 

Further studies are conducting on this plant.  

Key words: Avicenniaceae, Avicennia alba, sterol, triterpene. 
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